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 Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 540/BTP-KTrVB 

ngày 19/02/2020 về việc rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản theo 

chuyên đề giá; UBND tỉnh Bình Định báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giá đang còn hiệu lực thi hành 

trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

 1. Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực giá đang còn hiệu lực thi hành 

 Tổng số văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực giá đang còn hiệu lực thi 

hành thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh: 51 văn bản; trong 

đó: 07 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 44 Quyết định của UBND tỉnh (Có Danh mục 

văn bản QPPL của HĐND, UBND liên quan đến lĩnh vực giá kèm theo) . 

 2. Về thẩm quyền ban hành văn bản 

Các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh liên quan đến 

lĩnh vực giá đang còn hiệu lực thi hành phù hợp với thẩm quyền về hình thức và 

thẩm quyền về nội dung đã được phân công, công cấp tại các Luật, Nghị định của 

Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành có liên quan… 

3. Về nội dung của văn bản 

Phần lớn các văn bản liên quan đến lĩnh vực giá đang còn hiệu lực thi hành 

của HĐND, UBND tỉnh phù hợp về nội dung theo quy định của pháp luật. Một số 

văn bản liên quan đến lĩnh vực về giá có nội dung không còn phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như:  

- Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về 

việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh;  

- Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh ban 

hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 

14/01/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 02 
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Đơn giá cây ăn quả, cây lâu năm ban hành kèm theo Quyết định số 

21/2017/QĐ-UBND. 

- Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 05/02/2018 của HĐND tỉnh quy 

định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 

của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, địa phương đang xây dựng dự thảo các văn bản QPPL để ban 

hành nhằm thay thế các văn bản có nội dung không còn phù hợp với tình hình 

thực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như đã nêu trên. 

4. Về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày; trình tự thủ tục 

ban hành văn bản 

Căn cứ, thể thức, kỹ thuật trình bày các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết 

định của UBND tỉnh đều phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

Các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh liên quan đến 

lĩnh vực giá được ban hành đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành theo quy định, cụ 

thể như: Lập đề nghị xây dựng văn bản theo quy định tại Điều 111 và Điều 127 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức lấy ý kiến dự thảo văn bản 

đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; đồng thời đăng tải dự thảo thảo 

văn bản trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến đối với tổ chức, cá nhân 

theo quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn 

bản QPPL được HĐND, UBND tỉnh ban hành đã được Sở Tư pháp tổ chức thẩm 

định theo quy định tại Điều 121, Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 5. Đánh giá công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, 

UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực giá 

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và sự 

hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát 

văn bản QPPL của các cơ quan chức năng nên việc triển khai thực hiện pháp 

luật về ban hành văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên và việc ban 

hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh về lĩnh vực 

giá có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng văn bản ngày càng được nâng cao, 

cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và góp phần vào công cuộc phát 

triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị xã hội chung của địa phương.  Qua công 

tác tự kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực 

giá được ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất cao ; 

không phát hiện văn bản quy phạm pháp luật nào trái với quy định của pháp luật 

hiện hành về hình thức, nội dung, cũng như thẩm quyền ban hành văn bả (đảm 

bảo căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung, 

nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương).  
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 Trên đây là Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến lĩnh vực giá đang còn hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp theo thẩm 

quyền./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;      
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K2.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phi Long 
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DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực về Giá 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      tháng  5  năm 2020  

của UBND tỉnh Bình Định) 

 
 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

 NGHỊ QUYẾT    

1.  Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2014 

Về việc điều chỉnh giá bán nước máy cho các đối tượng trên địa bàn 

tỉnh trong giai đoạn năm 2015 - 2020 do Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Cấp thoát nước Bình Định cung cấp 

20/12/2014  

2.  Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2017 

Quy định thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất thuộc thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

24/7/2017  

3.  Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2018 

Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2018 – 2020 

01/01/2019  

4.  Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2018 

Quy định chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

01/01/2019  

5.  Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND 

Ngày 05/02/2018 

Ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính 

thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định 

15/02/2018  

6.  Nghị quyết 47/2019/NQ-HĐND 

Ngày 13/12/2019 

Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

01/01/2020  

7.  Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND 

Ngày 13/12/2019 

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định 

23/12/2019  

 QUYẾT ĐỊNH    

8.  Quyết định 18/2009/QĐ-UBND 

 ngày 29/6/2009 

Về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với 

đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định 

09/7/2009  
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9.  Quyết định 41/2012/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2012 

Về việc ban hành Bảng giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, cho thuê 

đất,thuê mặt nước tại một số khu vực thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, 

tỉnh Bình Định 

01/12/2012  

10.  Quyết định 25/2014/QĐ-UBND 

Ngày 22/9/2014 

Về việc ban hành Quy định tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất trên địa 

bàn tỉnh Bình định 

02/10/2014  

11.  Quyết định 41/2014/QĐ-UBND 

Ngày 25/12/2014 

Về việc ban hành Quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn 

tỉnh Bình Định 

04/01/2015  

12.  Quyết định 35/2016/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2016 

Ban hành Danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định 

10/7/2016  

13.  Quyết định 55/2016/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2016 

Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quyết định số 25/2014/QĐ-

UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy 

định tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất đối với hoạt động khai thác 

khoáng sản và dự án kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định 

22/10/2016 

 

 

 

14.  Quyết định 79/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 

Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn 

tỉnh Bình Định 

01/01/2017 

 

 

15.  Quyết định 80/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 

Ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá tại Cảng cá Quy Nhơn và Cảng 

cá Đề Gi 

01/01/2017 

 

 

16.  Quyết định 81/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 

Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Định 01/01/2017 

 

 

17.  Quyết định 82/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 

Ban hành giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Bình Định 01/01/2017 

 

 

18.  Quyết định 83/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 

Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

01/01/2017  

19.  Quyết định 84/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 

Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

01/01/2017 

 

 

20.  Quyết định 85/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc 

ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

01/01/2017 

 

 

 

21.  Quyết định 12/2017/QĐ-UBND 

Ngày 17/3/2017 

Bổ sung dịch vụ lưu trú vào danh mục phải thực hiện kê khai giá trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

27/3/2017  



 3 

22.  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND 

Ngày 27/4/2017 

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định 07/5/2017  

23.  Quyết định 21/2017/QĐ-UBND 

Ngày 19/5/2017 

Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định 

19/5/2017  

24.  Quyết định 44/2017/QĐ-UBND 

Ngày 20/7/2017 

Quy định giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị nghiện của nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

01/8/2017  

25.  Quyết định 01/2018/QĐ-UBND 

Ngày 17/01/2018 

Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển tác thải sinh 

hoạt trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2018-

2020 

01/02/2018  

26.  Quyết định 06/2018/QĐ-UBND 

Ngày 01/02/2018 

Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đến năm 2020 

12/02/2018  

27.  Quyết định 08/2018/QĐ-UBND 

Ngày 09/02/2018 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định 

20/02/2018  

28.  Quyết định 15/2018/QĐ-UBND 

Ngày 12/4/2018 

Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bình Định. 

01/5/2018  

29.  Quyết định 16/2018/QĐ-UBND 

Ngày 02/5/2018 

Sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại 

phụ lục số 2 Ban hành kèm theo Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 

25/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý giá 

và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định 

15/5/2018  

30.  Quyết định 17/2018/QĐ-UBND 

Ngày 04/5/2018 

Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2018-2019 

01/6/2018  

31.  Quyết định 18/2018/QĐ-UBND 

Ngày 04/5/2018 

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình 2018-2019 

01/6/2018  

32.  Quyết định 52/2018/QĐ-UBND 

Ngày 07/12/2018 

Ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Định 

21/12/2018  

33.  Quyết định 60/2018/QĐ-UBND 

Ngày 07/12/2018 

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

01/01/2018  
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trên địa bàn tỉnh Bình Định 

34.  Quyết định 61/2018/QĐ-UBND 

Ngày 07/12/2018 

Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2018-2020 

01/01/2019  

35.  Quyết định 63/2018/QĐ-UBND 

Ngày 18/12/2018 

Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm 

(2019-2020) 

01/01/2019  

36.  Quyết định 02/2019/QĐ-UBND 

Ngày 14/01/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 02 Đơn giá cây ăn quả, 

cây lâu năm kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 

19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

25/01/2019  

37.  Quyết định 09/2019/QĐ-UBND 

Ngày 05/3/2019 

Ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019-2020) 

15/03/2019  

38.  Quyết định 10/2019/QĐ-UBND 

Ngày 11/3/2019 

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019-2020) 

01/4/2019  

39.  Quyết định 11/2019/QĐ-UBND 

Ngày 11/3/2019 

Về việc quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn tại các công 

trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Định 

22/03/2019  

40.  Quyết định 20/2019/QĐ-UBND 

Ngày 04/5/2019 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài 

nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định 

17/5/2019  

41.  Quyết định 47/2019/QĐ-UBND 

Ngày 29/8/2019 

Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư có thang 

máy trên địa bàn tỉnh Bình Định 

10/9/2019  

42.  Quyết định 52/2019/QĐ-UBND 

Ngày 15/11/2019 

Ban hành quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

01/12/2019  

43.  Quyết định 60/2019/QĐ-UBND 

Ngày 13/12/2019 

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2020 

01/01/2020   

44.  Quyết định 61/2019/QĐ-UBND 

Ngày 16/12/2019 

Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

01/01/2020  

45.  Quyết định 65/2019/QĐ-UBND 

Ngày 18/12/2019 

Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

01/01/2020  

46.  Quyết định 66/2019/QĐ-UBND 

Ngày 18/12/2019 

Bổ sung quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn các xã Hoài Hương, Tam Quan Nam, Hoài Thanh huyện Hoài 

01/01/2020  
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Nhơn của Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình 02 

năm (2019-2020) 

47.  Quyết định 67/2019/QĐ-UBND 

Ngày 18/12/2019 

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bình Định 

28/12/2019  

48.  Quyết định 68/2019/QĐ-UBND 

Ngày 18/12/2019 

Bổ sung quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn các xã Hoài Hương, Tam Quan Nam, Hoài Thanh 

huyện Hoài Nhơn của Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 

01/02/2018 của UBND tỉnh Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đến 

năm 2020 

01/01/2020  

49.  Quyết định 69/2019/QĐ-UBND 

Ngày 18/12/2019 

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn các xã An Hòa, An Tân và thị trấn An Lão tỉnh Bình Định lộ 

trình 02 năm (2020-2021) 

01/01/2020  

50.  Quyết định 79/2019/QĐ-UBND 

Ngày 26/12/2019 

Về việc Quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại Công trình 

Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

10/01/2020  

51.  Quyết định 03/2020/QĐ-UBND 

Ngày 13/01/2020 

Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô 

22/01/2020  

----------------------------------------- 
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